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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt phạm vi hoạt động và danh mục kỹ thuật trong khám 

bệnh, chữa bệnh của cơ sở: Nhi Khoa Thanh Vân (X Quang) 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế ban 
hành Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định của Đoàn thẩm định của Sở Y tế tỉnh Quảng 

Ngãi và đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phạm vi hoạt động và danh mục kỹ thuật trong khám 
bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động số 851/QNg-GPHĐ cấp 
ngày 06 tháng 5 năm 2022 của cơ sở: Nhi Khoa Thanh Vân (X Quang), Địa 

chỉ: 237-239 Hùng Vương - phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh 
Quảng Ngãi, cụ thể: 

Phạm vi hoạt động: 

- Chụp X quang chẩn đoán thường quy; 

- Không được sử dụng thuốc đối quang tĩnh mạch; 

- Được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn 

đoán. 
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Danh mục kỹ thuật: 31 kỹ thuật (theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chức 
năng Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và người chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật của cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Phòng Y tế thành phố Quảng Ngãi; 
- Lưu: VT, NVY(3b). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Phạm Minh Đức 
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Phụ lục: 
Danh mục chuyên môn kỹ thuật của Nhi Khoa Thanh Vân (X Quang) 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-SYT ngày    tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế) 
 

STT 

STT theo 

TT43 của 

BYT 

TÊN KỸ THUẬT 

1 18.67 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng 

2 18.68 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 

3 18.72 Chụp Xquang Blondeau 

4 18.73 Chụp Xquang Hirtz 

5 18.74 Chụp Xquang hàm chếch một bên 

6 18.75 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến 

7 18.78 Chụp Xquang Schuller 

8 18.80 Chụp Xquang khớp thái dương hàm 

9 18.86 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 

10 18.87 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 

11 18.88 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế 

12 18.89 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 

13 18.90 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 

14 18.91 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 

15 18.96 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 

16 18.109 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 

17 18.110 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 

18 18.111 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 

19 18.112 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 

20 18.113 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 

21 18.114 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 

22 18.115 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 

23 18.116 
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc 
chếch 

24 18.117 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 

25 18.119 Chụp Xquang ngực thẳng 

26 18.120 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 

27 18.121 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 

28 18.122 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch 

29 18.123 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 

30 18.124 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng 

31 18.125 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 

 

Tổng cộng: 31 kỹ thuật. 
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